BẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO

Thông tư của Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động đối với tổ chức tài chính vi mô hướng dẫn một số Điều tại Luật các tổ chức tín dụng với các nội dung như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đã có hiệu lực thi hành, trong đó có các quy định đối với tổ chức tài chính vi mô theo hướng tăng cường khả năng quản trị trên cơ sở đảm bảo tổ chức và hoạt động đối với các tổ chức tài chính vi mô.
Để hướng dẫn khoản 5 Điều 20, Điều 21, khoản 6 Điều 43, khoản 6 Điều 50, Điều 66, Điều 70, khoản 2 Điều 71, Điều 87, Điều 88, khoản 3 Điều 90, Điều 119, Điều 120, Điều 121, Điều 122 Luật các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 năm 2010;

2. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2010;

3. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014.
III. KẾT CẤU CỦA THÔNG TƯ

Thông tư gồm 8 chương, 36 Điều, cụ thể:

Chương I – Quy định chung: gồm 7 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ, thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép, sử dụng Giấy phép, lệ phí cấp Giấy phép và nguyên tắc lập hồ sơ;

Chương II – Quy định về cấp giấy phép: gồm 7 Điều quy định về nguyên tắc chung về cấp Giấy phép, quy định về chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô, hồ sơ, trình tự thủ tục và các vấn đề liên quan đến cấp Giấy phép của Tổ chức tài chính vi mô;

Chương III – Tổ chức, quản trị, điều hành Tổ chức tài chính vi mô: gồm 9 Điều được chia làm 4 Mục. Mục 1 gồm 2 Điều quy định về thành viên góp vốn, cơ cấu tổ chức. Mục 2 gồm 2 Điều quy định về Hội đồng thành viên. Mục 3 gồm 2 Điều quy định về Ban kiểm soát, tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát. Mục 4 gồm 3 Điều quy định về người điều hành, tiêu chuẩn, điều kiện đối với người điều hành của tổ chức tài chính vi mô;

Chương IV – Vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu vốn góp, và chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của Tổ chức tài chính vi mô: gồm 5 Điều quy định về vốn điều lệ, hình thức góp vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu vốn góp, mua lại phần vốn góp, chuyển nhượng phần vốn góp;

Chương V – Quy định về hoạt động của tổ chức tài chính vi mô: gồm 3 Điều quy định về nội dung hoạt động, thời hạn hoạt động, địa bàn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô;

Chương VI – Trách nhiệm của các đơn vị: gồm 2 Điều quy định trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Chương VII – Điều khoản chuyển tiếp: gồm 1 Điều về quy định chuyển tiếp;

Chương VIII – Điều khoản thi hành: gồm 2 Điều quy định về hiệu lực thi hành và việc tổ chức thực hiện Thông tư.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng (Điều 1, 2 dự thảo Thông tư): 

a. Phạm vi áp dụng: 

Dự thảo Thông tư quy định các nguyên tắc, hồ sơ, trình tự cấp phép đối với tổ chức tài chính vi mô trong trường hợp thành lập mới và chuyển đổi từ chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức, hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô.

b. Đối tượng áp dụng:

- Tổ chức tài chính vi mô;

- Tổ chức có chương trình, dự án tài chính vi mô chuyển đổi theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tham gia thành lập, cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô.

2. Về việc chuyển đổi của chương trình, dự án tài chính vi mô

Theo quy định tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ hướng dẫn khoản 6 Điều 161 Luật các tổ chức tín dụng, các chương trình, dự án tài chính vi mô có thể được chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô chính thức. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô.

Do đó, để đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản và tạo hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi của các chương trình, dự án tài chính vi mô, CQTTGSNH đã bổ sung vào dự thảo Thông tư nội dung về các nguyên tắc, hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép đối với trường hợp chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô.
3. Về thẩm quyền cấp Giấy phép (Điều 4 dự thảo Thông tư):


Theo quy định tại Thông tư số 02/2008/TT-NHNN ngày 02/4/2008 của Ngân hàng Nhà nước và nội dung dự thảo Thông tư đã được NHNN lấy ý kiến rộng rãi, việc cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định. Tuy nhiên, theo các văn bản mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, việc cấp Giấy phép và quản lý hoạt động đối với tổ chức tài chính vi mô do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện trên cơ sở ủy quyền của Thống đốc. Sau khi nghiên cứu về vấn đề này, CQTTGSNH nhận thấy việc ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện quản lý, cấp phép đối với tổ chức tài chính vi mô còn nhiều điểm vướng mắc, cụ thể như sau:

- Khác với các quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động của tổ chức tài chính vi mô không bị giới hạn trong địa bàn một xã, phường, thị trấn hoặc liên xã trong phạm vi một tỉnh, thành phố. Do đó, để một Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quản lý tổ chức tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố là không phù hợp. 

- Mặc dù hoạt động chủ yếu của tổ chức tài chính vi mô là cung cấp các khoản cho vay nhỏ đến đối tượng khách hàng là người có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ nhưng quy mô hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô có thể rất lớn và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô có ý nghĩa rất lớn về mặt xã hội đối với địa phương nơi tổ chức tài chính vi mô hoạt động. Do đó, để đảm bảo các tổ chức tài chính vi mô hoạt động an toàn, đúng tôn chỉ, mục đích thành lập ngoài việc quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động, việc thẩm định cấp Giấy phép ban đầu đối với tổ chức tài chính vi mô cũng hết sức quan trọng. Với năng lực như hiện nay, việc giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, cấp Giấy phép thành lập tổ chức tài chính vi mô là chưa phù hợp. 

Do đó, để tránh những bất cập nêu trên, CQTTGSNH đề xuất giữ nguyên tại dự thảo Thông tư quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép. 

4. Về các nguyên tắc cấp Giấy phép (điều 8 dự thảo Thông tư):


Dự thảo quy định về các nguyên tắc cấp Giấy phép đối với 02 đối tượng: (i) tổ chức tài chính vi mô thành lập mới; (ii) chương trình, dự án tài chính vi mô chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 


Các nguyên tắc cấp phép tại dự thảo Thông tư bám sát quy định về điều kiện cấp Giấy phép đối với tổ chức tín dụng tại Luật các tổ chức tín dụng, có bổ sung thêm những quy định riêng về chủ sở hữu, thành viên góp vốn sáng lập để đảm bảo tổ chức tài chính vi mô sau khi được cấp Giấy phép hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích thành lập.


5. Về trình tự cấp Giấy phép (Điều 12, 13 dự thảo Thông tư):

- Đối với tổ chức tài chính vi mô thành lập mới, trình tự cấp Giấy phép được quy định theo hai bước, bao gồm: (i) Bước 1- Chấp thuận nguyên tắc thành lập; (ii) Bước 2 - Cấp Giấy phép.  
Quy định trình tự hai bước cấp Giấy phép như tại dự thảo Thông tư tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thành viên sáng lập khi thành lập tổ chức tài chính vi mô trong việc thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép, tiết kiệm hơn về thời gian và chi phí, đảm bảo tính thống nhất trong quy trình cấp Giấy phép của các TCTD nói chung.

- Đối với chương trình, dự án tài chính vi mô chuyển đổi, trình tự cấp Giấy phép được thực hiện theo một bước, giúp đẩy nhanh quá trình cấp phép cho các chương trình, dự án tài chính vi mô.
6. Quy định về thành viên sáng lập, thành viên góp vốn và tỷ lệ góp vốn (Điều 9, 26 dự thảo Thông tư):

a) Theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hai hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Để hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng, đảm bảo các tổ chức tài chính vi mô sau khi thành lập hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích là phục vụ đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ, dự thảo Thông tư quy định về thành viên sáng lập, thành viên góp vốn của tổ chức tài chính vi mô, tỷ lệ sở hữu vốn góp của thành viên góp vốn tại tổ chức tài chính vi mô như sau:

“1. Tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu là:

(i) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

(ii) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trong nước có chương trình, dự án tài chính vi mô được chuyển đổi theo quy định tại Quyết định số …/QĐ-TTg ngày …/…/2016 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn khoản 6 Điều 161 Luật Các tổ chức tín dụng quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.
(iii) Chủ sở hữu phải có nguồn vốn tự có để thành lập tổ chức tài chính vi mô; không được dùng vốn ủy thác, vốn vay để thành lập tổ chức tài chính vi mô và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp; cam kết hỗ trợ tổ chức tài chính vi mô về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp gặp khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản.

2. Tổ chức tài chính vi mô thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải đảm bảo các quy định sau:

a) Có ít nhất một thành viên sáng lập là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

b) Có ít nhất một thành viên sáng lập đã hoặc đang trực tiếp tham gia quản lý hoặc điều hành chương trình, dự án tài chính vi mô trong 03 (ba) năm liên tiếp trước thời điểm nộp đơn đề nghị cấp Giấy phép. Tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô do thành viên sáng lập quản lý hoặc điều hành hoạt động an toàn, bền vững trong ít nhất 02 (hai) năm liên tiếp trước năm nộp đơn đề nghị cấp Giấy phép;

...” 
Tổng số vốn góp của thành viên góp vốn là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phải đạt “tối thiểu 25% vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô”.
Việc sửa đổi bổ sung quy định như trên có ưu và nhược điểm như sau:

- Ưu điểm: (i) khuyến khích các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện tại dự thảo Thông tư tham gia góp vốn, thành lập tổ chức tài chính vi mô; (ii) tăng cường năng lực tài chính của tổ chức tài chính vi mô thông qua việc tháo gỡ khó khăn khi tăng vốn của tổ chức tài chính vi mô để mở rộng quy mô hoạt động (tổ chức chính trị - xã hội không có nguồn tiền để tăng vốn trong khi các thành viên khác có vốn nhưng không được góp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ Việt Nam luôn phải đảm bảo quy định có tỷ lệ góp vốn cao nhất so với các thành viên góp vốn còn lại).

- Nhược điểm: Mặc dù vẫn giữ mức vốn tương đối cao nhưng thành viên góp vốn là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại các tổ chức tài chính vi mô đã không còn vai trò quyết định. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ tổ chức tài chính vi mô xa rời tôn chỉ, mục đích hoạt động, chạy theo mục tiêu lợi nhuận nếu không có sự giám sát chặt chẽ.

b) Dự thảo Thông tư không quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài được tham gia góp vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô vì: địa bàn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn  nơi các dịch vụ tài chính của các ngân hàng thương mại không tiếp cận tới với nhóm khách hàng chủ yếu là người nghèo, người có thu nhập thấp – là những đối tượng dễ chịu tổn thương. Việc không cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia góp vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô nhằm hạn chế các trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài (đặc biệt là các tổ chức phản động, chống phá nhà nước) lợi dụng việc góp vốn, thành lập tổ chức tài chính vi mô cho người nghèo vay tiền để kích động, thực hiện các hoạt động chống phá nhà nước.

7. Về mua lại, chuyển nhượng phần vốn góp (điều 27, 28 dự thảo Thông tư): 


Dự thảo Thông tư trước đây chưa có quy định nội dung về điều kiện mua lại, chuyển nhượng phần vốn góp. CQTTGSNH đã nghiên cứu để bổ sung tại dự thảo Thông tư với lý do:

- Theo quy định tại Điều 71 Luật Các tổ chức tín dụng về chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp, Ngân hàng nhà nước hướng dẫn điều kiện đối với nội dung này. 

- Nội dung này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định trước đây nhưng có bổ sung, nâng cao điều kiện mua lại vốn góp của tổ chức tài chính vi mô để đảm bảo hoạt động này không ảnh hưởng đến sự ổn định, uy tín, lòng tin và tôn chỉ, mục đích hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

8. Về dư nợ cho vay vi mô đối với một khách hàng, tổng dư nợ các khoản cấp tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ (điều 29 dự thảo Thông tư):

- Dự thảo Thông tư đã gửi lấy ý kiến có quy định về giới hạn cho vay đối với khách hàng như sau: “Tổng dư nợ cấp tín dụng vi mô đối với một khách hàng không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng”.
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đơn vị, đồng thời để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian vừa qua nhưng vẫn đảm bảo bản chất hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, CQTTGSNH nhận thấy cần thiết phải nâng mức cho vay của tổ chức tài chính vi mô đối với một khách hàng lên cao hơn. CQTTGSNH đã sửa lại quy định này như sau: “Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tài chính vi mô đối với một khách hàng tài chính vi mô không vượt quá 50 triệu đồng”.
- Dự thảo Thông tư trước đây có quy định nội dung “Tổ chức tài chính vi mô phải duy trì tổng dư nợ các khoản cấp tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tối thiểu 65% tổng dư nợ cấp tín dụng của tổ chức tài chính vi mô”.
Sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị, nhằm đảm bảo các tổ chức tài chính vi mô hoạt động đúng bản chất là hướng đến trợ giúp tài chính cho cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ, CQTTGSNH đã chỉnh sửa lại theo hướng sau: “Tổ chức tài chính vi mô chỉ được thực hiện cho vay bằng đồng Việt Nam đối với các khách hàng của tổ chức tài chính vi mô để sử dụng vào các hoạt động tạo thu nhập và cải thiện điều kiện sống”. 

9. Quy định chuyển tiếp (điều 34 dự thảo Thông tư): 

CQTTGSNH đã bổ sung vào dự thảo Thông tư một chương về Điều khoản chuyển tiếp để hướng dẫn đối với trường hợp tổ chức tài chính vi mô đang nộp hồ sơ xin cấp phép trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, tổ chức tài chính vi mô đã được cấp phép và đang hoạt động nhưng không đáp ứng yêu cầu về thành viên sáng lập quy định tại Thông tư này. Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn chuyển tiếp đối với các tổ chức tài chính vi mô chưa đáp ứng các quy định về thành viên, cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, điều hành của tổ chức tài chính vi mô.
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